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TP. HỒ CHÍ MINH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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                                                                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
Về việc: Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công 

nghệ Thông tin cơ bản  
 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 06 

năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban 

hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;  
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các thí sinh đã đăng ký dự thi vào  

ngày 18 tháng 04 năm 2023: 
 
1. Đối tượng áp dụng : Các thí sinh đã đăng ký đóng lệ phí và hoàn thiện hồ sơ thi 

ngày 18 tháng 04 năm 2023. (Danh sách kèm theo). 
 

2. Thời gian thi: 120 phút 
- Danh sách kèm theo: thi từ 18h00 đến 20h00 
 
3. Hình thức, địa điểm thi 
- Thi trực tiếp tại trụ sở chính: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ 

Chí Minh. 
- Thi phần lý thuyết: 30 phút, phần thực hành: 90 phút. 

 
Lưu ý: 

- Thí sinh đi thi mang theo giấy tờ tùy thân để cán bộ coi thi kiểm tra khi vào phòng thi. 

- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. 

- Điểm sẽ thông báo tại trang Web Trung tâm: http://cfi.hcmunre.edu.vn 

- Sinh viên liên hệ: + 028.39917254 (vui lòng liên hệ trong giờ hành chính). 

 + Email: ttnnth236@gmail.com 

 
 
Nơi nhận:                                            
- Web Trường ( để thông báo);  
- Lưu VT,TTNN-TH                                                                                   
  
 
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

TRÁCH 



 

DANH SÁCH  

Thí sinh thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản 
Khóa thi ngày 18/04/2023 - phòng: A 201, thời gian: 18h00'  

ST
T 

SỐ 
BÁO 
DANH 

HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH 
GHI 
CHÚ  

01 CB 001 Nguyễn An 03/03/2001 Bình Thuận   

02 CB 002 Diệp Thế  An  01/12/1999 TP. Hồ Chí Minh   

03 
CB 003 Đào Minh Ánh 30/09/2001 

Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

  

04 CB 004 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 26/09/2001 Đồng Nai   

05 CB 005 Hà Thị Minh  Anh  18/10/2001 Bến Tre   

06 CB 006 Mai Đỗ Gia  Bảo  31/05/2001 TP. Hồ Chí Minh   

07 CB 007 Bùi Tự Minh Châu 18/11/1996 Phú Yên   

08 CB 008 Nguyễn Võ Quí  Châu 10/08/1983 Thừa Thiên Huế    

09 CB 009 Phạm Minh Chiến 11/10/2001 Bình Dương   

10 CB 010 Nguyễn Thị Kiều Diễm 21/04/2000 Bình Thuận   

11 CB 011 Dương Nghiêm Diệu Đức 16/01/2000 Liên Bang Nga   

12 CB 012 Võ Trịnh Dũng 02/08/2002 Đắk Lắk   

13 CB 013 Nguyễn Thị Thùy Dương 04/08/1999 Long An   

14 CB 014 Nguyễn Vũ Anh Duy 03/10/2001 Tây Ninh   

15 CB 015 Lý Thị Thùy Duyên 15/03/2001 Lâm Đồng   

16 CB 016 Trần Quang Hà 31/08/2002 TP. Hồ Chí Minh   

17 CB 017 Hoàng Văn Nhật Hào 20/02/2002 Đồng Nai   

18 CB 018 Huỳnh Thị Thu Hiền 07/06/2001 TP. Hồ Chí Minh   

19 CB 019 Phạm Thị Mai Hiền 18/10/2001 Quảng Ngãi   

20 CB 020 Phạm Trung Hiếu  16/07/2002 Đắk Lắk   

21 CB 021 Hoàng Thị Thúy Hoa 25/11/2001 TP. Hồ Chí Minh  

22 CB 022 Lê Thế Hoàng 12/08/2000 Thanh Hóa  

23 
CB 023 

Nguyễn Trần 
Phương Huệ 24/04/2001 Quảng Ngãi 

 

24 CB 024 Hà Thị Thanh Hương 25/10/2001 Đồng Nai  

25 CB 025 Hình Hoàng Huy 21/11/1998 TP. Hồ Chí Minh  

26 CB 026 Lê Quốc  Khánh  07/12/2001 Long An  

27 CB 027 Trần Thế Yến  Khanh 03/02/2001 TP. Hồ Chí Minh  

28       

29       

30       

Tổng cộng:  27 thí sinh 



 

 

 

DANH SÁCH  

Thí sinh thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản 
Khóa thi ngày 18/04/2023 - phòng: A 202, thời gian: 18h00'  

ST
T 

SỐ 
BÁO 
DANH 

HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH 
GHI 
CHÚ  

01 CB 028 Phan Tấn Kiệt 20/11/2001 Bình Định   

02 CB 029 Bùi Thị Yến Linh 27/03/2001 Bến Tre   

03 CB 030 Nguyễn Thị Ngọc Mai  14/03/2001 Đắk Lắk   

04 CB 031 Nguyễn Minh Mẫn 11/03/2001 An Giang   

05 CB 032 Dương Mai Trà My 13/09/2002 Lâm Đồng   

06 CB 033 Đàm Hoàng Nam  20/05/2001 TP. Hồ Chí Minh   

07 CB 034 Lê Hoài Nam  04/09/2001 Kon Tum    

08 CB 035 Phan Thanh Ngoãn 07/09/2001 TP. Hồ Chí Minh   

09 CB 036 Trần Thị Mỹ Ngọc 07/10/2001 Đồng Nai   

10 CB 037 Nguyễn Văn Nhân 28/11/2001 Đắk Lắk   

11 CB 038 Nguyễn Thị Thảo Nhi 24/12/2001 TP. Hồ Chí Minh   

12 CB 039 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/02/2001 Đồng Nai   

13 CB 040 Nguyễn Huỳnh Như 29/07/2001 Phú Yên   

14 CB 041 Nguyễn Trà Hồng Nhung 25/12/2000 TP. Hồ Chí Minh   

15 CB 042 Đồng Xuân Nhượng 19/08/2000 Bình Thuận   

16 CB 043 Bùi Minh Phát 19/01/2002 Long An   

17 CB 044 Huỳnh Lê Thuận  Phát  01/12/2001 TP. Hồ Chí Minh   

18 CB 045 Nguyễn Vũ Minh Phương 27/03/2001 Tây Ninh   

19 CB 046 Lê Thị Thanh Quyên 19/01/2001 TP. Hồ Chí Minh   

20 CB 047 Nguyễn Thế Quyền 22/10/1998 Quảng Ngãi   

21 CB 048 Nguyễn Thị Kim  Quyên  24/09/2001 Long An   

22 CB 049 Dương Công Sang  06/10/2001 TP. Hồ Chí Minh  

23 CB 050 Bùi Đình Ngọc Sơn 30/10/2001 Nam Định  

24 CB 051 Nguyễn Ngọc Bình  Thanh 14/03/2001 TP. Hồ Chí Minh  

25 CB 052 Châu Thị Bích Thảo 20/10/2001 Bình Định  

26 CB 053 Nguyễn Thị Trang Thảo  07/01/2001 Kiên Giang  

27       

28       

29       

Tổng cộng:  26 thí sinh 

 



 

DANH SÁCH  

Thí sinh thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản 
Khóa thi ngày 18/04/2023 - phòng: A 305, thời gian: 18h00'  

ST
T 

SỐ 
BÁO 
DANH 

HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH 
GHI 
CHÚ  

01 CB 054 Lê Quốc  Thịnh 28/12/2002 Cà Mau   

02 CB 055 Lê Tiến Thịnh 13/04/1999 Bến Tre   

03 CB 056 Trương Phú Thịnh 04/06/2002 Tiền Giang   

04 
CB 057 

Trương Hoàng Yến 
Minh Thư 20/08/2001 Đồng Nai 

  

05 CB 058 Nguyễn Thị Duyên Thùy 13/11/2001 Thanh Hóa   

06 CB 059 Nguyễn Thị Anh Thy 04/03/2001 Bình Phước   

07 CB 060 Lê Thị Mộng Thy 29/08/2001 Long An   

08 CB 061 Võ Duy Tòng 02/12/2002 TP. Hồ Chí Minh   

09 CB 062 Hoàng Thị Bích Trâm 19/06/2001 TP. Hồ Chí Minh   

10 CB 063 Lê Châu Bảo Trân 03/05/2001 Bình Định   

11 CB 064 Võ Thị Huyền Trân 04/06/2001 Tiền Giang   

12 CB 065 Hồ Tú Trinh 16/11/2001 Tây Ninh   

13 CB 066 Nguyễn Trung Yến Trinh 01/03/2001 Long An   

14 CB 067 Nguyễn Thanh Tùng  27/09/2001 TP. Hồ Chí Minh   

15 CB 068 Phạm Minh Tùng  06/04/2002 Long An   

16 CB 069 Phan Võ Thanh Tuyền 29/10/2001 TP. Hồ Chí Minh   

17 
CB 070 Hoàng Bích Vân 22/06/2001 

Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

  

18 CB 071 Phan Thị Kim Vân 17/10/2001 Bình Thuận   

19 CB 072 Nông Đặng Khánh Vân 13/05/2001 Bình Thuận   

20 CB 073 Trần Thị Viện 26/10/2001 Gia Lai   

21 CB 074 Chung Thị Yến Vy 14/04/2001 Vĩnh Long  

22 CB 075 Nguyễn Tường Vy 16/03/2001 Bến Tre  

23 CB 076 Trịnh Cổ Phương Vy 27/11/2001 Long An  

24 CB 077 Phan Thị Hà Vy 05/07/2001 Đắk Lắk  

25 CB 078 Lý Hồng Xuân 14/02/1997 Tiền Giang  

26 CB 079 Nguyễn Thị  Xuân 17/08/2001 Bình Phước   

27       

28       

29       
Tổng cộng:  26 thí sinh 

 


